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Thế giới thực vật, Tết - mùa xuân
    Thực hiện trong 6 tuần (Từ tuần 20 đến tuần 25.Từ ngày: 20/1/2025 đến 7/3/2025
                       - Tết nguyên đán: 1 tuần. (Từ ngày 20/1 đến 22/1/2025)  
                       - Mùa xuân và những bông hoa đẹp  1 tuần ( Từ ngày 3/2- 7/2/2025)
                       - Cây xanh: 1 tuần. (Từ ngày 10/2 đến 14/2/2025)
                       - Bé thích nhiều loại quả: 1 tuần (Từ ngày 17/2-21/2/2025
                       - Rau củ :1 tuần (Từ ngày 24/2 đến 28/2/2025)
                       - Ngày hội 8/3: 1 Tuần (3/3-7/3/2025)
                              
                           

                           
                                                     (Cô Thúy dạy lớp lớn A)























                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:THẾ GIỚI THỰC VẬT,TẾT-MÙA XUÂN.
Thực hiện trong  6 tuần Từ tuần 20 đến tuần 25( Từ ngày 20/1 đến tuần 7/3/2025)
 
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                           LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 3. Trẻ biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
(Cụ thể về: Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A)
Trẻ trai: 
+ Cân nặng từ: 15.9 - 27.1kg.
+ Chiều cao từ: 106.1 - 125.8cm
   Trẻ gái:
+ Cân nặng từ: 15.3 - 27.8 kg
+ Chiều cao từ: 104.9 - 124.4 cm
	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (Ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)

	- Cân đo trẻ lần 3


	 MT 10. Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh:
- Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc... 
- Biết không tự ý uống thuốc.
- Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ  dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho  sức khỏe
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. 

	  - HĐ mọi lúc mọi nơi












	MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi, 
+ Đi khụy gối
	+  + Đi khụy gối

	- HĐH:
  + Đi khụy gối

	MT 16. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: ném, bật
+  Ném xa  bằng 2 tay
+ Chuyền bắt bóng qua đầu 
+ Bật qua vật cản 15-20cm
+ Bật tách chân khép chân qua 7 ô
	   - Thực hiện và phối hợp nhịp nhàng tay - mắt trong các vận động:
+  Trẻ biết ném xa  bằng 1 tay
+ Trẻ biết chuyền bắt bóng qua đầu
+ Trẻ biết bật qua vật cản 15-20cm
+ Trẻ biết bật tách chân khép chân qua 7 ô
	HĐ học:
 + Ném xa bằng 1 tay
+ Bật tách chân khép chân qua 7 ô.
+ Chuyền bắt bóng qua đầu
+  Bật qua vật cản 15-20cm



	                                LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	                                             
	a) khám phá khoa học
	           

	MT 22. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng
	- Đặc điểm công dụng , ích lợi và tác hại của cây, hoa, quả
- So sánh sự giống nhau và khác nhau của một số cây, hoa , quả
+ Cây xanh 
+ Rau củ.
+ Mùa xuân và những bông hoa đẹp
-HĐTC sáng theo pp unis chủ đề : Bé thích nhiều loại quả

	HĐ học: 
KPKH: - Cây xanh 
- Rau củ. 
- Mùa xuân và những bông hoa đẹp
+ HĐTC sáng theo phương pháp unis: Chủ đề: Bé thích nhiều loại quả
- Các hoạt động trong ngày 
- Chơi ở góc học tập: Bé thích nhiều loại quả , mùa xuân và những bông hoa đẹp
- Đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày 
- HĐ ngoài trời; quan sát cây, hoa...

	MT 23. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới,  theo dõi và so sánh sự phát triển.
	- Quá trình phát triển của cây. Điều kiện sống của một số loại cây
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây
-Sự thay đổi của cây theo mùa

	- HĐ chơi:
+ Chơi ngoài trời: Cho trẻ làm thí nghiệm gieo hạt , trồng cây , tưới nước và chăm sóc cây.  

	 MT 25. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau. 
	- Phân loại cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu

	- HĐ chơi . Chơi ở góc học tập:  Cho trẻ phân loại cây , hoa , quả 

	MT 30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 9,10 và đếm theo khả năng.
	- Số 10( t1)
	- HĐ học :
+ Số 10( t1)
- HĐ chơi: Chơi ở góc khoa học- toán

	MT 31. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
	 - Các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 9
+ Toán  số 9(t2). 

	- HĐ học :
+ Toán  số 9(t2). 
- HĐ chơi: Chơi ở góc khoa học- toán

	MT 32. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9 và đếm. 



	+ Toán số 9(t3)
	· HĐ học :
+ Toán số 9(t3)                                                                                                                                                                   
- HĐ chơi: Chơi ở góc khoa học- toán: Cho trẻ tách gộp các nhóm trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau

	MT 33. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau.
	
	

	51. Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ví dụ nói về “Ngày Tết nguyên đán”, ngày hội 8/3
	- Trẻ biết một số ngày lễ trong năm như ngày tết nguyên đán, 
- KP XH: Tết nguyên đán  
- KP XH:Ngày hội 8/3

	Đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày 
+ Trẻ được quan sát các hoạt động  về  ngày tết cổ truyền dân tộc. 
 HĐH:
· KP XH: Tết nguyên đán 
· KP XH: Ngày hội 8/3
HĐ chơi : Chơi ở các góc chơi                                                           

	                                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 55. Trẻ lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.


	- Nói và thể hiện cử chỉ , điệu bộ , nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.  
	Đón, trả trẻ,trò chuyện, hàng ngày:


	MT 61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…


	· Trẻ biết đọc các bài thơ , đồng dao , ca dao
Thơ:
+ Hoa kết trái
+ Tết đang vào nhà.
+ Bó hoa tặng cô

	HĐ học: Thơ:
+ Hoa kết trái
+ Tết đang vào nhà .
+ Bó hoa tặng cô
Đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày 
HĐ mọi lúc mọi nơi.
Cho trẻ đọc các bài thơ đồng dao, ca dao về các loại rau, củ, quả

	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện
	· Trẻ biết thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật , thêm bớt sự kiện  trong nội dung truyện
+ Cây tre trăm đốt
+ Quả bầu tiên

	HĐ học:
+ Truyện : 
- Cây tre trăm đốt
- Quả bầu tiên
Đón, trả trẻ:
- HĐ chơi : Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc phân vai,tập kể chuyện cây tre trăm đốt và quả bầu tiên

	MT 65: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	- Thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt , phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp 

	HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT 71. Trẻ nhận biết được dạng các chữ cái b,d,đ,l,n,m trong bảng chữ cái Tiếng Việt. 
	· Nhận dạng chữ cái b,d,đ
· Trò chơi chữ cái b, d,đ
· Nhận dạng chữ cái n,m
+ LQCC: b,d,đ
+ LQCC: l,n,m   

	HĐ học: - LQCC: b,d,đ
                - LQCC: l,n,m   
HĐ chơi : Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc khoa học và toán “trò chơi chữ cái b,d,đ, m ,n”
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi: tìm các chữ cái b,d,đ; n,m trên các dòng chữ các góc , lớp

	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ.
- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình  
	HĐ chiều: Cho trẻ tập tô chữ cái b,d,đ,n,m theo nét chấm mờ

	              LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	MT 80 ; Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích 
( CS 41)
	- Tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	- HĐ đón, trả trẻ: 
+ Trong giao tiếp ứng xử hàng ngày
+ HĐ chơi: chơi ở các góc chơi

	MT 101. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.

	KNS:  Phân loại và xử lý rác thải
· Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung
· Những hành động nên,  và không nên để bảo vệ môi trường

	- HĐC :KNS: Phân loại và xử lý rác thải
- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày: Nhắc nhở trẻ thấy rác biết nhặt rác và bỏ rác đúng nơi quy định,.....



	MT 102. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).               
	
	

	                                                    LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	
MT 106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo nhún nhảy lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bản nhạc bài hát, 
	
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc. 
+ Cây trúc xinh
+Mùa xuân ơi
+ Bầu và bí
+ Hoa trong vườn
+ Vườn cây của ba
+ Đưa cơm cho mẹ em đi cày

	
*HĐ học : Nghe hát:
+ Cây trúc xinh
+Mùa xuân ơi
+ Bầu và bí
+ Hoa trong vườn
+ Vườn cây của ba
+ Đưa cơm cho mẹ em đi cày

	MT 108: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca , hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát , nét mặt , điệu bộ, cử chỉ.
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát:
· Bài “Mùa xuân”
· Bài “Quả”
	- HĐ học:Dạy hát :Mùa Xuân, Quả
-HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc “Trò chơi hóa đá, khiêu vũ cùng bóng, Xúc sắc vui nhộn, Vòng tròn tiết tấu,Nhịp điệu âm nhạc, Vũ điệu của mưa,vòng tròn tiết tấu
+ Chơi ở góc : góc âm nhạc – tạo hình : hát múa.
- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách.
-Tự nghĩ ra các hình thức vận động để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
* Dạy VĐ TTTC: 
 + Em yêu cây xanh
 + Sắp đến tết rồi
 + Bắp cải xanh
*BDVN cuối chủ đề: Bài Em 
yêu cây xanh,  bắp cải xanh, quả, Bông... mừng cô. bài thơ” Hoa kết trái 
NH: Đưa cơm cho mẹ em đi cày
TC: Vũ điệu của mưa
	- HĐ học
* Dạy VĐ TTTC: 
 + Em yêu cây xanh
 + Sắp đến tết rồi
+ Bắp cải xanh
*BDVN cuối chủ đề: Bài Em 
yêu cây xanh,  bắp cải xanh, quả, Bông...Cô. bài thơ” Hoa kết trái 
NH: Đưa cơm cho mẹ em đi cày
TC: Vũ điệu của mưa

	MT 110: Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình , vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm


	- Biết lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên , phế liệu để tạo ra sản phẩm:
Làm quà tặng bà, mẹ, cô giáo
	HĐH: 
- Làm quà tặng bà, mẹ , cô giáo ( ĐT)
HĐG: Góc âm nhạc tạo hình cho trẻ làm các món quà từ các nguyên khác nhau

	MT 111. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.         
	Tạo hình:
Vẽ vườn hoa mùa xuân
	* HĐ học:
+ Vẽ vườn hoa mùa xuân
HĐ chơi: chơi ở góc âm nhạc - tạo hình:  Vẽ hoa,q ả, cây xanh
- Chơi tự do: Cho trẻ vẽ các loại hoa,quả

	MT 112. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	 Phối hợp các kỹ năng cắt dán,xé,nặn để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
+ Trang trí tán lá cây( ĐT)
	HĐ học:
+ Trang trí tán lá cây(ĐT) 
 HĐG: Cho trẻ xé dán cành đào ngày tết 


	MT 113. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn  để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc , kích thước, hình dạng / đường nét và bố cục
+ Nặn các loại  rau củ 
+ Nặn các loại  quả (ĐT)
	HĐH: 
+ Nặn các loại  quả ( ĐT)
HĐC : Hoạt động chơi ở góc âm nhạc – tạo hình cho trẻ
+ Nặn các loại  rau củ 














































KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:TẾT NGUYÊN ĐÁN (1tuần )
( Thực hiện từ ngày 20/1- 22/1/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- Chơi tự do
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Sắp đến tết rồi’’
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.	

	
Hoạt động học 
	    PTNT
KP XH: ĐT:Tết nguyên đán  
	      PTTC. ĐT:VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TC: Chạy tiếp sức
	 PTTM
ĐT:VĐ TTTC: Sắp đến tết rồi
- NH: Mùa xuân ơi
- TC: Trò chơi hóa đá 
	 
Nghỉ tết
	
Nghỉ tết

	
Chơi  ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Luống rau mồng tơi, cây xoài,
 HĐTT.  Tổ chức nhảy sạp, trang trí cành đào, cành mai
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo đuổi chuột, chồng nụ chồng hoa...
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng chợ ngày tết- lắp ghép gian hàng ngày tết 
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái đã học thực hiện các bài tập trên mảng tường, gắn số lượng tương ứng
- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ , tô màu, xé dán, gói bánh, múa, hát về ngày tết.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước...

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	HDTCM:
TC:
Cánh cửa kì diệu* Vệ sinh- trả trẻ
	    PTNN 
Thơ: ĐT:
Tết đang vào nhà
- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ
	Tổ chức lễ hội mừng xuân cho trẻ
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh trả trẻ
	Nghỉ tểt
	Nghỉ tết


                             

                
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : MÙA XUÂN VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
                                ( 1 tuần)Thực hiện từ ngày 3/2 - 7/2/2025
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6
 

	- Đón trẻ


-Chơi tự do
-TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Em yêu cây xanh’’
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.	

	
Hoạt động học 
	  PTNT
KPXH: ĐT Mùa xuân và những bông hoa đẹp
 

	PTTC
VĐCB: ĐT
Chuyền bắt bóng qua đầu
Tc: Kẹp bóng bật nhảy.
	PTNN
Thơ: ĐT
“ Hoa kết trái’’
	PTTM
Tạo hình: ĐT: Vẽ vườn hoa mùa xuân
(ĐT)

	 PTTM
ĐT:Dạy hát Bài” Mùa xuân ”( TT) 
NH:Hoa trong vườn
TC: Khiêu vũ cùng bóng  

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Cây xoài, vườn hoa ; làm thí nghiệm vật chìm nổi. QS vườn rau. HĐTT: Nhảy erobich bài “ Chú ếch con”
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo và chim sẻ, kéo co, mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	+ Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
+ Góc xây dựng- lắp ghép: Vườn hoa nhà bé.. 
+ Góc khoa học và toán: - Thực hiện bài tập trên mảng tường,thêm bớt số lượng trong phạm vi 9, Gạch chân chữ cái
-Xem tranh về các loại hoa mùa xuân,  cắt dán hoa làm album 
+ Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt,xé dán ,tô màu các loại hoa , lấy đất nặn để nặn hoa, in hình , ép hoa khô. Làm hoa từ các NVL khác nhau
- Hát, múa đọc thơ, kể chuyện các bài trong chủ đề ..

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	HDTC MỚI:
Trò chơi VĐ: Ném bóng qua lưới ( trang 31) Tuyển tập trò cho vận động
- Chơi theo ý thích *Vệ sinh-trả trẻ
	KNS: ĐT Phân loại và xử lý rác thải
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ * 
	 Nghỉ SHCM

	* Thực hiện vở chủ đề: thế giới thực vật trang 14,15,16
 - Chơi theo ý thích 
 Vệ sinh- TT 
	- VS trường, lớp
-Vệ sinh cá nhân
- Nêu gương cuối tuần,trả trẻ


                        

                                     KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  CÂY XANH (1 tuần )
(Thực hiện từ ngày 10/2- 14/2/2025)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ

-Chơi tự do
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Em yêu cây xanh’’
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.	

	
Hoạt động học 
	     PTNT 
KPKH:
 ĐT: 
Cây xanh 

	* PTNN
Truyện:
 ĐT:
Cây tre trăm đốt.

	* PT NT 
ĐT:
Toán số 9
     (t 2)
	* PTNN
ĐT:
LQ CC: 
b,d,đ

	* PTTM 
Âm nhạc: ĐT:
VĐ TTTC bài “ Em yêu cây xanh“
Nghe hát: Cây trúc xinh
TC: Xúc xắc vui nhộn

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Cây tùng, Cây xoài,  cây mít; cho trẻ thực hành trồng cây, HĐTT: trò chơi cướp cờ ném vòng cổ chai
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo và chim sẻ, kéo co , chuyền bóng
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng và lắp ghép: Vườn cây nhà bé- lắp ghép hàng rào, đường đi...
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng, chơi trò chơi chữ cái
- Góc âm nhạc tạo hình: vẽ, tô màu, xé dán, xếp hột hạt, chấm dấu in hình múa, hát về cây xanh.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước...

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn trò chơi mới TCHT: Cây nào lá ấy
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	 * PT TM
Tạo hình :
 ĐT:Trang trí tán lá cây (ĐT)
- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ
	 Cho trẻ thực 
hiện vào vở chủ
 đề :“Thế giới thực vật . Trang 2,3,4
 - Chơi theo ý thích 
*Vệ sinh- trả trẻ                  
	- Cho trẻ thực hiện vào vở bé làm quen chữ cái ( b,d,đ)
- Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	* Vệ sinh nhóm lớp
*Vệ sinh cá nhân 
*Nêu gương cuối tuần, trả trẻ



         


 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH NHIỀU LOẠI QUẢ ( 1 tuần )
                                                 Thực hiện từ ngày 17/2-21/2/2025
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ


-Chơi tự do
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Em yêu cây xanh’’
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.	

	
Hoạt động học
	HĐTCS theo PP Unis:
Chủ đề “ Bé thích nhiều loại quả”
	PTTC
 ĐT:
VĐCB: Đi khuỵu gối
TCVĐ: Lăn bóng vào gôn

	PTNT
Toán : ĐT.
 Số 9( T3)

	PTNN: 
ĐT:
LQCC: l,n,m

	PTTM
ĐT:Dạy hát: Bài “Quả”(TT)
NH:Vườn cây của ba
TCÂN:Vòng tròn tiết tấu 

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Quả cam, quả chuối , Chơi với cát , quả Trải nghiệm bày đĩa quả,. HĐTT. Lao động tại vườn tường
- TCVĐ: Kéo co, Mèo đuổi chuột, chồng nụ chồng hoa, gieo hạt
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, 
- Góc xây dựng và lắp ghép: Xây vườn cây ăn quả
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ b,d,đ, m,n gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- Góc âm nhạc –tạo hình:  xé dán, nặn , trang trí cây ăn quả, múa , hát về chủ đề quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	Làm quen trò chơi mới: TCHT: Chọn quả
- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ
	 PTTM: 
Tạo hình:
ĐT:Nặn các loại quả (ĐT  
- Vệ sinh- trả trẻ

	Nghỉ SHCM
	*Thực hiện vở chủ đề :Thế giới thực vật TGTV:Trang 17,18,19
- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ

	- VS trường lớp
-Vệ sinh cá nhân
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ




                        

                                  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  RAU CỦ(1 tuần)
( Thực hiện từ ngày 24 đến 28/02/2025)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ

- Chơi tự do
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Em yêu cây xanh’’
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	
Hoạt động học 
	PTNT
KPXH: 
ĐT:Rau củ
	  PTTC
 PTVĐ. ĐT:VĐCB: Bật tách chân khép chân qua 7 ô
TCVĐ: Chuyền rau
	 PTNN
Truyện : 
ĐT:Quả bầu tiên
	     PTNT
ĐT:Toán:  số      10(t1)
	 PTTM
 ĐT:VĐTTTC:  bài hát: Bắp cải xanh
- NH: Bầu và bí                                                                         -Trò chơi: Vòng tròn tiết tấu 

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Quan sát vườn rau cải , rau ăn củ, rau ăn lá, rau ăn quả .HĐTT : Trò chơi lắc vòng nhảy dây
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo đuổi chuột, chồng nụ chồng hoa...
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng lắp ghép: Vườn rau nhà bé.- lắp ghép hàng rào đường đi 
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng,tập kể chuyện ‚Quả bầu tiên“
- Góc âm nhạc tạo hình: - Vẽ, nặn tô màu, chấm cây xanh , rau củ bằng dấu vân tay. Làm các loại rau củ từ nguyên vật liệu thiên nhiên ,Hát múa  đọc thơ kể chuyện về các loại rau 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau.

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	* LQTCM
Trò chơi:Chọn rau
* Chơi theo ý thích
- Vs,trả trẻ
	* Thực hiện vở chủ đề: TGTV trang 8,9,10
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ
	Cho trẻ nặn các loại rau củ
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	* Thực hiện vở chủ đề: TGTV 21,22,23
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ
	* Vệ sinh nhóm lớp 
*Vệ sinh cá nhân
*Nêu gương cuối tuần ,trả trẻ



                                


                      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : Ngày hội 8/3(1 Tuần)
                                  Thực hiện từ ngày 3/03 đến ngày 7/03/2025
	TT
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	  1
	- Đón trẻ
-Chơi 
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
-Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Cô và mẹ’’.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	  2
	
Hoạt động học
	PTNT
Đề tài:
KPKH: Ngày hội 8/3      
	 PTNN
 Thơ :“Đề tài:Bó hoa tặng cô” 

	PTTC:
PTVĐ: ĐT:
VĐCB: Bật qua vật cản  15-20cm
TCVĐ:
chuyển quà

	 PTTM
Tạo hình: 
ĐT:Làm quà tặng bà mẹ, cô giáo( ĐT)
	PTTM
ĐT:BDVNCCĐ Biểu diễn các bài hát: “Em yêu..xanh, Quả ,Bông...cô Bắp ..xanh.” Thơ hoa kết trái
- NH: Đưa cơm cho mẹ đi cày
-Trò chơi: Vũ điệu của mưa 

	  3
	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Cây tùng ấn độ, vật chìm nổi , vườn hoa sống đời, Quan Sát thời tiết .HĐTT: Lao động tại vườn trường
- TCVĐ: Kéo co, Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng
- Chơi tự do

	  4
	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- GPV: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, hoa, quà tặng.
- GXD: Xây vườn cây ăn quả
- GHT và sách: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ n,m gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- GNT:  xé dán, nặn , trang trí hoa, bưu thiếp  , hát về chủ đề 
- GTN: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước

	5
	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	  6
	
Hoạt động chiều
	*HD trò chơi mới :TCVĐ: Ném còn
*Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	* LQ bài mới: Bài hát „ Bông hoa mừng cô“
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ
	Nghỉ sinh hoạt chuyên môn
	* Hát dân ca ; Lý chiều chiều.
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	- VS trường lớp
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ



